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THÔNG TƯ 

Quy định về thi đua đối với học sinh trường giáo dưỡng,

trại viên cơ sở giáo dục bắt buộc

 

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 02/2014/NĐ-CP ngày 10-01-2014 quy định chế độ áp dụng, thi

hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt

buộc;

Căn cứ Nghị định số 106/2014/NĐ-CP ngày 17-11-2014 quy định chức năng, nhiệm

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;  

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ

tư pháp;

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định về thi đua đối với học sinh

trường giáo dưỡng, trại viên cơ sở giáo dục bắt buộc.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định tiêu chuẩn thi đua; điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền

nhận xét, đánh giá, xếp loại thi đua đối với học sinh, trại viên đang chấp hành quyết

định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với:

1. Học sinh đang chấp hành quyết định xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng

(sau đây viết gọn là học sinh).
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2. Trại viên đang chấp hành quyết định xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt

buộc (sau đây viết gọn là trại viên).

3. Cơ quan, người có thẩm quyền xếp loại thi đua cho học sinh, trại viên đang chấp

hành quyết định xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt

buộc.

4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xếp loại thi đua cho học sinh, trại

viên đang chấp hành quyết định xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở

giáo dục bắt buộc.

Điều 3. Nguyên tắc đánh giá, xếp loại thi đua 

1. Tuân thủ quy định tại Thông tư này và các quy định khác của pháp luật có liên

quan.

2. Bảo đảm khách quan, công bằng, công khai, dân chủ và liên tục.

3. Bảo đảm đúng đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện về thi đua cho học sinh, trại viên.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Tiêu chuẩn thi đua đối với học sinh trường giáo dưỡng 

1. Tiêu chuẩn thi đua

a) Tiêu chuẩn 1

Nhận rõ lỗi lầm của bản thân, thành khẩn, hối cải; trung thực khai báo, tố giác tội

phạm và hành vi vi phạm pháp luật; cung cấp hết thông tin về hành vi vi phạm pháp

luật của học sinh và người khác mà mình biết.

b) Tiêu chuẩn 2

Nghiêm chỉnh chấp hành quy định của pháp luật, Nội quy trường giáo dưỡng và các

quy định khác có liên quan; tích cực ngăn chặn, đấu tranh chống các hành vi sai

phạm; thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ luật, trật tự, văn minh; không có lời nói, thái

độ, hành động tiêu cực làm ảnh hưởng xấu đến tập thể học sinh hoặc học sinh khác.

c) Tiêu chuẩn 3

Tự giác, tích cực học tập, lao động, học nghề và các chương trình, nội dung giáo dục

khác; kính trọng, lễ phép với thầy, cô giáo; thực hiện tốt kỷ luật, an toàn, vệ sinh lao



động, học nghề; có ý thức bảo vệ tài sản, giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường, có

tác dụng thúc đẩy phong trào thi đua trong học sinh, trường giáo dưỡng.

d) Tiêu chuẩn 4

Tích cực rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống lành mạnh; tôn trọng tính mạng, sức

khoẻ, danh dự, nhân phẩm của mình và học sinh khác, có ý thức giữ gìn sự đoàn

kết, giúp đỡ nhau cùng học tập, rèn luyện tiến bộ, phấn đấu trở thành người có ích

cho xã hội.

2. Căn cứ tiêu chuẩn thi đua quy định tại khoản 1 Điều này, học sinh trường giáo

dưỡng được xếp thi đua loại tốt, loại khá, loại trung bình và loại kém theo quy định

tại Điều 6 Thông tư này.

Điều 5. Tiêu chuẩn thi đua đối với trại viên cơ sở giáo dục bắt buộc

1. Tiêu chuẩn thi đua

a) Tiểu chuẩn 1

Nhận rõ lỗi lầm của bản thân, thành khẩn, hối cải; trung thực khai báo, tố giác tội

phạm và hành vi vi phạm pháp luật; cung cấp hết thông tin về tội phạm, hành vi vi

phạm pháp luật trại viên và của người khác mà mình biết. 

b) Tiêu chuẩn 2

Nghiêm chỉnh chấp hành quy định của pháp luật, Nội quy cơ sở giáo dục bắt buộc và

quy định của Giám đốc cơ sở giáo dục bắt buộc; tích cực ngăn chặn, đấu tranh

chống các hành vi sai phạm; thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ luật, trật tự, văn minh;

không có lời nói, thái độ, hành động tiêu cực ảnh hưởng xấu đến tập thể trại viên

hoặc trại viên khác.

c) Tiêu chuẩn 3

Tự giác, tích cực học tập, lao động, học nghề và chương trình, nội dung giáo dục

khác của cơ sở giáo dục bắt buộc; tham gia đầy đủ ngày công lao động, hoàn thành

định mức lao động được giao, thực hiện tốt kỷ luật, an toàn lao động, học nghề; có ý

thức bảo vệ tài sản, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường trong cơ sở giáo dục bắt

buộc, thúc đẩy phong trào thi đua trong trại viên.

d) Tiêu chuẩn 4



Tích cực rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống lành mạnh; tôn trọng tính mạng, sức

khoẻ, danh dự, nhân phẩm của mình và người khác; có ý thức giúp đỡ nhau cùng

học tập, lao động, rèn luyện tiến bộ, phấn đấu trở thành người có ích cho xã hội.

2. Căn cứ tiêu chuẩn thi đua quy định tại khoản 1 Điều này, trại viên cơ sở giáo dục

bắt buộc được xếp thi đua loại tốt, loại khá, loại trung bình và loại kém theo quy định

tại Điều 6 Thông tư này.

Điều 6. Xếp loại thi đua 

1. Xếp thi đua loại tốt

Học sinh, trại viên thực hiện tốt các quy định tại Điều 4, Điều 5 Thông tư này và kỳ

xếp loại trước xếp loại khá hoặc tốt thì được xếp loại tốt, cụ thể như sau: 

a) Học sinh, trại viên thực hiện tốt tiêu chuẩn 1 quy định tại Điều 4, Điều 5 Thông tư

này phải là người: nhận rõ lỗi lầm của bản thân, thành khẩn khai báo đúng, đầy đủ

hành vi vi phạm pháp luật của bản thân; ăn năn, hối cải, quyết tâm học tập, lao động,

tu dưỡng, rèn luyện tiến bộ, sửa chữa sai phạm; trung thực khai báo, tố giác, cung

cấp hết thông tin về tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật của học sinh, trại viên và

người khác mà mình biết;

 b) Học sinh, trại viên thực hiện tốt tiêu chuẩn 2 quy định tại Điều 4, Điều 5 Thông tư

này phải là người: chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, quyết định đưa vào trường

giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, Nội quy trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục

bắt buộc và quy định của Hiệu trưởng trường giáo dưỡng, Giám đốc cơ sở giáo dục

bắt buộc; thực hiện tốt nếp sống văn hóa, kỷ luật, trật tự, văn minh; tích cực đấu

tranh phòng, chống các biểu hiện tiêu cực, hành vi sai phạm của những học sinh, trại

viên khác; không có lời nói, thái độ, việc làm tiêu cực, xuyên tạc sự thật, gây chia rẽ,

mất đoàn kết, làm ảnh hưởng xấu đến tập thể hoặc quá trình phấn đấu của học sinh,

trại viên khác;

c) Học sinh, trại viên thực hiện tốt tiêu chuẩn 3 quy định tại Điều 4, Điều 5 Thông tư

này phải là người: luôn nêu cao ý thức tự giác, tích cực, chăm chỉ trong học văn hóa,

giáo dục công dân, lao động, học nghề và các chương trình, nội dung giáo dục khác;

có tác dụng thúc đẩy phong trào thi đua trong học sinh, trại viên; có ý thức bảo vệ tài



sản. Kết quả học văn hóa, học nghề và các chương trình, nội dung giáo dục khác

phải đạt từ loại khá trở lên. Trại viên phải tham gia đầy đủ ngày công lao động, tích

cực trong lao động, lao động có kỷ luật, hoàn thành định mức được giao; thực hiện

tốt yêu cầu về an toàn, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường;

d) Học sinh, trại viên thực hiện tốt tiêu chuẩn 4 quy định tại Điều 4, Điều 5 Thông tư

này phải là người: có ý thức tự rèn luyện bản thân theo nếp sống văn hóa lành

mạnh, văn minh, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, phấn đấu để trở thành người có ích

cho xã hội; tôn trọng tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của bản thân và của

người khác; quan tâm động viên, giúp đỡ học sinh, trại viên khác trong sinh hoạt, lao

động, học tập, rèn luyện;

 đ) Học sinh, trại viên bị cơ quan có thẩm quyền yêu cầu phải nộp tiền phạt theo

quyết định xử phạt hành chính hoặc bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm hành

chính của mình gây ra, thì phải nộp xong số tiền đó (có tài liệu chứng minh hoặc xác

nhận của cơ quan có thẩm quyền). Nếu chưa nộp xong thì phải tích cực thực hiện,

cụ thể như sau:

- Trường hợp học sinh, trại viên đã nộp tiền phạt được một phần hoặc được hoãn thi

hành quyết định phạt tiền hoặc giảm, miễn tiền phạt theo quy định tại các Điều 76,

77  Luật Xử lý vi phạm hành chính thì coi như đã tích cực thực hiện;

- Trường hợp học sinh, trại viên phải bồi thường thiệt hại cho người bị hại nhưng

chưa thực hiện hoặc mới thực hiện được một phần mà bên bị hại có văn bản không

yêu cầu thực hiện nữa hoặc xác nhận đã nhận đủ số tiền phải bồi thường thiệt hại

được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc Cơ quan thi hành án dân sự  thụ lý vụ

án đó xác nhận thì được coi là đã thực hiện xong;

- Đối với học sinh trường giáo dưỡng nếu cơ quan có thẩm quyền giao cho bố, mẹ

hoặc người đại diện hợp pháp có trách nhiệm nộp tiền phạt hoặc bồi thường thiệt

hại, nếu những người đó đã thực hiện xong hoặc học sinh đó đã nhiều lần viết thư,

liên lạc điện thoại, trực tiếp đề nghị bố, mẹ hoặc người đại diện hợp pháp thực hiện

và đã thực hiện được một phần thì được coi là đã tích cực thực hiện. 

2. Xếp thi đua loại khá


